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A- ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài.

       Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay mục tiêu cơ bản của nhà trường là đào tạo và xây dựng thế hệ học sinh trở thành những con người mới phát triển toàn diện, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ để đáp ứng với nhu cầu thực tế hiện nay.
       Muốn giải quyết thành công nhiệm vụ quan trọng này, trước hết chúng ta phải tạo tiền đề vững chắc lâu bền trong phương pháp học tập của học sinh cũng như phương pháp giảng dạy của giáo viên các bộ môn nói chung và môn Toán nói riêng.
        Để giúp các em học tập môn Toán có kết quả tốt, giáo viên không chỉ nắm được kiến thức, mà điều cần thiết là phải biết vận dụng các phương pháp giảng dạy một cách linh hoạt, truyền thụ kiến thức cho học sinh dễ hiểu nhất.
        Toán học là một môn học cơ bản trong nhà trường phổ thông. Đối với đa số học sinh, toán là một môn học khó nên trong quá trình học tập của học sinh ở trường phổ thông đòi hỏi phải có tư duy rất tích cực của học sinh.
      Xuất phát từ thực tế và qua những năm giảng dạy toán 6 tôi thấy các bài toán về bội chung (BC) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) là rất quan trọng.

      Vì kiến thức ban đầu tìm BC và BCNN rất cần được hiểu rõ bản chất và có kĩ năng thực sự do kiến thức này xuyên suốt trong cả năm học và các năm tiếp theo có tìm được BC và BCNN học sinh mới quy đồng được mẫu số và cộng, trừ được phân số và có kiến thức này học sinh mới quy đồng mẫu thức, cộng trừ phân thức ở những năm tiếp theo.

      Bên cạnh đó tôi còn thấy: 

      + Kỹ năng tìm BC và BCNN của các em còn yếu nếu không được rèn luyện nhiều.

      + Các bài toán về BC và BCNN các em còn mơ màng và không có khả năng suy luận. 
      + Những em không biết tìm BC và BCNN đã không biết làm bài tập và cứ thế yếu dần.

   Vậy để khắc phục những nhược điểm trên và gây cho các em hứng thú giờ học toán, thông qua giờ học phát triển được trí tuệ rèn luyện được tư duy sáng tạo về phương pháp, kỹ năng giải toán, để từ đó các em vận dụng vào giải các bài tập đạt hiệu quả cao nhất. Xuất phát từ lý do trên tôi không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề trong việc soạn giảng bằng những kinh nghiệm riêng của bản thân và đây cũng là lý do để tôi chọn đề tài này.

2. Đối tượng nghiên cứu:

    - Đối tượng chủ yếu của đề tài này là giáo viên giảng dạy bộ môn Toán nói riêng và các môn tự nhiên nói chung, học sinh khối 6 ở trường THCS Vạn Thắng.

3. Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi: Trong năm học 2021 – 2022.

                  Chương I số học.

- Hoạt động dạy - học ở khối 6 – trường THCS Vạn Thắng nói riêng và các trường THCS trong cả nước nói chung.

4. Tài liệu và quá trình nghiên cứu.

          - Nghiên cứu các tài liệu: Sách giáo khoa toán 6 tập 1. Sách giáo viên toán 6 tập 1. Sách thiết kế bài giảng Toán 6 tập 1. Luyện giải và ôn tập toán 6 tập 1. Kiến thức cơ bản và nâng cao toán 6 tập 1. Tuyển chọn 400 bài tập toán 6 bồi dưỡng học sinh giỏi. Nâng cao và phát triển toán 6 tập 1. Toán nâng cao và các chuyên đề toán 6. Tài liệu đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS.
- Dự giờ thăm lớp, kiểm tra đối chiếu.

- Giảng dạy theo phương pháp mà đề tài đưa ra.

B- NỘI DUNG

 I.Tình trạng thực tế khi chưa thực hiện:

    Khi chưa thực hiện đại đa số các em chỉ làm được những bài tập đơn giản, một số em còn lúng túng, nhầm lẫn tìm BCNN và ƯCLN. Không nắm chắc cách tìm ƯC thông qua ƯCLN. Khi gặp một số bài toán đòi hỏi phải có kĩ năng suy luận thì hầu hết học sinh không làm được.
  II. Số liệu điều tra trước khi thực hiện.

     Trước khi thực hiện đề tài tôi cho học sinh bài toán sau ( làm bài trong 15 phút ). Tìm số tự nhiên có 3 chữ số khi chia nó cho 17, cho 25 được các số dư theo thứ tự là 8 và 16.

Kết quả học sinh chỉ làm được nửa chừng.

       Gọi số tự nhiên đó là a ( 0 < a < 1000 )

         a : 17 dư 8

         a : 25 dư 16

Học sinh làm đến đây lung túng không biết cách giải quyết.

 Ta có:

      a – 8 
[image: image1.wmf]M

 17                       a – 8 + 17 
[image: image2.wmf]M

 17                  

      a – 16 
[image: image3.wmf]M

 25          =>       a – 16 + 25 
[image: image4.wmf]M

 25      
         a + 9 
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 17

 =>   a + 9 
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 25        =>   a + 9 
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 ( 17 và 25 )  
=> a + 9 
[image: image8.wmf]Î

 BC ( 17; 25 ) Mà BCNN ( 17; 25 ) = 425

  a + 9 = B ( 425 ) = { 0; 425; 850; 1275…}

  Vì a là số tự nhiên có 3 chữ số nên a + 9 = 425 => a = 416

                                                           a + 9 = 850 => a = 841

                                         Vậy số cần tìm là: 416 và 841.

Với đề bài như trên kết quả thu được của 3 lớp 6 mà tôi giảng dạy tại trường THCS Vạn Thắng như sau:
	   Lớp
	SS
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A
	40
	3
	7,5
	10
	25
	16
	40
	11
	27,5
	0
	0

	6B
	42
	4
	9,5
	12
	28,5
	17
	40,5
	9
	21,5
	0
	0

	6C
	41
	2
	4,9
	9
	22
	19
	46,3
	10
	24,4
	1
	2,4


Thông qua kết quả trên tôi thấy rằng cần phải khuấy động phong trào học toán,    khơi dậy lòng ham học của các em để các em đạt được kết quả cao hơn. Vì vậy tôi đã áp dụng đề tài vào học sinh lớp 6B trường THCS Vạn Thắng
III. Những biện pháp thực hiện.

   - Trang bị và yêu cầu học sinh nắm chắc lí thuyết.

   - Hệ thống bài tập đơn giản.

   - Hệ thống bài tập nâng cao.

 * Nội dung đề tài.

   Muốn cho học sinh nắm chắc kiến thức cần trang bị cho các em lí thuyết đồng thời rèn luyện cho các em làm thành thạo các bài toán cơ bản về BC và BCNN.

 1) Lí thuyết cần trang bị.

- Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì a gọi là bội của b; b gọi là ước của a.

- Muốn tìm bội của một số ta nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3;…Bội của b có dạng tổng quát là b.k với k
[image: image9.wmf]Î

N.

- Bội chung của 2 hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

- Cách tìm BCNN của 2 hay nhiều số lớn hơn 1:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

- BCNN của 2 hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các BC của các số đó.

- Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các số đó.

- Trong các số đã cho nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho là số lớn nhất ấy.
- Muốn tìm BC của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

2) Các dạng bài tập.

 a. Hệ thống bài tập đơn giản nhằm giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản.
  Bài toán 1:  a) Tìm BC ( 24; 36 )
Học sinh muốn làm được bài tập về BCNN thì giáo viên yêu cầu học sinh nắm thật chắc lí thuyết để có thể vận dụng được.

Khi gặp bài toán đơn giản này giáo viên nên hướng cho học sinh có thể sử dụng phương pháp liệt kê và sủ dụng phương pháp tìm bội của BCNN (24; 36).

Cách 1: 

     B (24) = {0; 24; 48; 72; 96; 120; 144; …}

     B (36) = {0; 36; 72; 108; 144; 180; 216;…}

 => BC (24; 36) = {0; 72; 144; …}

      b) Tìm BC có 3 chữ số của 21; 35; 175.

 Giáo viên hướng dẫn học sinh khi gặp những bài toán này nên tìm BC bằng cách khác nếu dùng phương pháp liệt kê thì mất nhiều thời gian.

Cách 2:

Ta có:   21 = 3 . 7

              35 = 5 . 7

            175 = 52 . 7

=> BCNN ( 21; 35; 175 ) = 3 . 52 . 7 = 525

=> BC ( 21; 35; 175 ) = B (525) = {0; 525; 1050; 1575;…}

Vậy BC có 3 chữ số của 21; 35; 175 là 525.

Giáo viên nhắc nhở học sinh là không nên tìm BC của các số đã cho bằng cách liệt kê mà tìm theo phương pháp tìm BC thông qua BCNN của các số đó.

Bài toán 2:

   Tìm BCNN của 8; 18; 30.

Ta có: 

         8 = 23

           18 = 2 . 32
       30 = 2.3.5

=> BCNN ( 8; 18; 30 ) = 23.32.5 = 360.

Giáo viên nên đưa nhiều bài tập dạng cơ bản như thế này nhằm củng cố lí thuyết và củng cố kĩ năng tìm BCNN.

Bài toán 3: 

    Tìm BCNN của 3 số sau: Số nhỏ nhất có 2 chữ số. Số lớn nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số.

Ta có: 

      Số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10.

      Số lớn nhất có 3 chữ số là 999.

      Số nhỏ nhất có 4 chữ số là số 1000.

    10 = 2.5

  999 = 33.37
1000 = 23.53
=> BCNN (10; 999; 1000 ) = 23.33.53.37 = 999000

Sau khi đã thành thạo tìm BC và BCNN giáo viên đưa ra cho các em các dạng bài tập khác để vừa rèn kĩ năng tìm BC và BCNN vừa rèn khả năng suy luận.

Bài toán 4:

    Số học sinh của một trường là một số có 3 chữ số lớn hơn 900. Mỗi lần xếp hàng 3; hàng 4; hàng 5 đều vừa đủ không thừa một học sinh nào. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh.

    Đây là bài toán được phát biểu dưới dạng bài toán có lời văn nhưng thực chất đây chính là bài toán về BC rất thường gặp. Học sinh nên hiểu rõ bản chất bài toán này.

   Học sinh phải hiểu được rằng số học sinh của trường xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ không thừa một học sinh nào có nghĩa là số học sinh của trường chia hết cho 3; chia hết cho 4 và chia hết cho 5.
Lời giải:

  Gọi số học sinh của trường là x ( x 
[image: image10.wmf]Î

 N*và 900 < x < 1000) 
( Học sinh cần hiểu tại sao x 
[image: image11.wmf]Î

 N* vì số học sinh không thể là 0). 
Vì khi xếp hàng 3; hàng 4; hàng 5 đều vừa đủ không thừa học sinh nào nên:
   x 
[image: image12.wmf]M

 3

   x 
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 4      =>  x 
[image: image14.wmf]Î

 BC ( 3; 4; 5 )

   x 
[image: image15.wmf]M

 5          

  Ta có: BCNN (3; 4; 5 ) = 60

=> BC (3; 4; 5) = B(60) = { 0; 60; 120; 180;…; 900; 960; 1020;…}

Vì 900 < x < 1000 nên x = 960

Vậy số học sinh của trường là 960 học sinh.
Bài toán 5:

  Chinh, Dũng, Lan cùng học một trường nhưng ở ba lớp khác nhau. Chinh cứ 5 ngày trực một lần, Dũng cứ 10 ngày trực một lần và Lan cứ 8 ngày trực một lần. Lần đầu ba em cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì ba bạn lại cùng trực nhật. Đến ngày đó mỗi em trực mấy lần.
      Loại toán này là loại toán rất quan trọng và cơ bản khi học về BC và BCNN đòi hỏi giáo viên phải phân tích để các em nắm chắc để từ đó vận dụng vào là

các bài toán khác.

      Giáo viên có thể phân tích.

           Ba bạn Chinh, Dũng, Lan ở ba lớp khác nhau.

           Chinh cứ 5 ngày trực một lần.

           Dũng cứ 10 ngày trực một lần.

           Lan cứ 8 ngày trực một lần.

        Lần đầu ba em trực cùng một ngày.

Vậy số ngày ít nhất để 3 em lại trực cùng phải chia hết cho 5; chia hết cho 10; chia hết cho 8.

=>Số ngày đó phải là BCNN của 5; 10; 8.

BCNN ( 5; 10; 8 ) = 40

Khi đó Chinh đã trực nhật: 40 : 5 = 8 ( lần )

Dũng đã trực nhật: 40 : 10 = 4 ( lần )

Lan đã trực nhật: 40 : 8 = 5 ( lần )
Bài toán 6:
   Một số tự nhiên khi chia cho 4, cho 5 và cho 6 đều dư 1. Tìm số đó, biết rằng số đó chia hết cho 7 và nhỏ hơn 400.

Trước hết giáo viên phải nắm thông tin từ phía học sinh xem học sinh hiểu được bài toán và hướng làm của các em như thế nào. Đối với những học sinh chậm hiểu giáo viên có thể giảng chậm và rõ ràng để học sinh có thể theo kịp.

   Học sinh có thể hiểu số đó chia cho 4, cho 5, cho 6 đều dư 1 có nghĩa là số đó trừ đi 1 sẽ chia hết cho cả 4; 5; 6. Vậy chỉ bằng một phép suy luận có thể tìm ra hướng giải của bài toán.

    Gọi x là số tự nhiên cần tìm thì:

         x – 1 
[image: image16.wmf]M

 4 

         x – 1 
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 5

         x – 1 
[image: image18.wmf]M

 6

   và x 
[image: image19.wmf]M

 7 đồng thời x < 400

 => x – 1
[image: image20.wmf]Î

 BC ( 4; 5; 6 ),   x 
[image: image21.wmf]M

 7 và  x < 400, x 
[image: image22.wmf]Î

 N*
Ta có: BCNN ( 4; 5; 6 ) = 60

BC ( 4; 5; 6 ) = { 0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 420;…}

  => x – 1 = { 0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 420;…}

  => x = { 1; 61; 121; 181; 241; 301; 361; 421;…}

  Mà x 
[image: image23.wmf]M

 7 và  x < 400 nên x = 301

  Vậy số phải tim là 301.
Bài toán 7:

    Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5, đều thừa 2 người. Tính số đội viên của lien đội, biết rằng số đội viên vào khoảng 160 đến 190. 

      Bản chất bài toán cũng như bài 6 nhưng đã được phát biểu dưới dạng khác. Thông qua bài tập này học sinh rèn được kĩ năng suy luận, kĩ năng vận dụng và rèn kĩ năng tìm BC và BCNN.

    Gọi số đội viên của lien đội là x ( x 
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 N* và 160 
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 x 
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 190 ).

Theo đề bài số đội viên khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 2 nên:

      x – 2 
[image: image27.wmf]M

 3

      x – 2 
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 4

      x – 2 
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 5

Hay x – 2 
[image: image30.wmf]Î

 BC ( 3; 4; 5 ) và 158 
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 x – 2 
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 188

BCNN ( 3; 4; 5 ) = 60

BC ( 3; 4; 5 ) = {0; 60; 120; 180; 240;…}

Vì x – 2 
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 BC ( 3; 4; 5 ) và 158 
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 x – 2 
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 188 do đó

     x– 2 = 180  =>  x = 182

Vậy số đội viên của liên đội là 182 người.

Bài toán 8:

    Tìm số nhỏ nhất mà khi chia cho 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 thì được số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

   Gọi số cần tìm là x ( x 
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 N* ).

Theo đề bài ta có:

        x + 1 
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 2

        x + 1 
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 3

        x + 1 
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 4

        …………

        …………

        x + 1 
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 9

x + 1 
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 BC ( 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 )

Mà BCNN ( 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ) = 23.32.5.7 = 2520

Do đó x + 1 = B ( 2520 ) = { 0; 2520; 5040; 7560; … }

Vì x + 1 > 0 và x nhỏ nhất nên x + 1 = 2520

=> x = 2519

  b) Hệ thống bài tập nâng cao nhằm phát triển kĩ năng và phát triển tư duy cho học sinh.

Bài toán 9:

    Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 5.

Đối với học sinh đại trà khi gặp bài toán này học sinh rất dễ bỏ dở giữa chừng không làm được hết vì không biết cách biến đổi.

    Học sinh có thể làm được như sau.

      Gọi số đó là a

        Ta có: a – 1 
[image: image42.wmf]M

 5

                   a – 5 
[image: image43.wmf]M

 7

Đến đây học sinh không làm tiếp được. 

Giáo viên hướng dẫn học sinh cách biến đổi sau khi học sinh đã thảo luận mà chưa tìm ra cách giải:

Vì a – 1 
[image: image44.wmf]M

 5 => a – 1 + 10 
[image: image45.wmf]M

 5 => a + 9 
[image: image46.wmf]M

 5

     a – 5 
[image: image47.wmf]M

 7 => a – 5 + 14 
[image: image48.wmf]M

 7 => a + 9 
[image: image49.wmf]M

 7

Sau khi biến đổi như thế ta thấy đều đưa được về a + 9 
[image: image50.wmf]M

 5 và a + 9 
[image: image51.wmf]M

 7 và bài toán trở nên dễ dàng và học sinh có thể làm được.

Vậy a + 9 
[image: image52.wmf]Î

 BC ( 5; 7 ), vì a nhỏ nhất.

Nên a + 9 
[image: image53.wmf]Î

 BCNN ( 5; 7 ).

BCNN ( 5; 7 ) = 35

=> a + 9 = 35

 => a = 26

Vậy số đó là 26.

Bài toán 10: 

    Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 500 sao cho chia nó cho 15, cho 35 được các số dư theo thứ tự là 8 và 13.

       Sau khi giáo viên đã hướng dẫn cách làm, học sinh có thể vận dụng vào làm bài. Giáo viên cho học sinh làm độc lập vào phiếu học tập sau đó thu lại để kiểm tra, xem những em nào vận dụng được, những em nào chưa hiểu để có thể khắc sâu cho các em.

    Bài tập có thể làm như sau:

         Gọi số đó là a (0 < a < 500)

     a : 15 dư 8 => a + 7 
[image: image54.wmf]M

 15 => a + 7 + 15 
[image: image55.wmf]M

 15 => a + 22 
[image: image56.wmf]M

 15

     a : 35 dư 13 => a + 22 
[image: image57.wmf]M

 35 => a + 22 
[image: image58.wmf]M

 35

          => a + 22 
[image: image59.wmf]Î

 BC (15; 35)

   Ta có:

            15 = 3.5

            35 = 5.7

        => BCNN (15; 35) = 3.5.7 = 105

=> a = {83; 188; 293; 398}.

Vậy a + 22 = 105.k ( k 
[image: image60.wmf]Î

 N* ).

Thử với k = 1 => a + 22 = 105 => a = 83 (nhận).

Thử với k = 2 => a + 22 = 210 => a = 188 (nhận).

Thử với k = 3 => a + 22 = 315 => a = 293 (nhận).

Thử với k = 4 => a + 22 = 420 => a = 398 (nhận).

Thử với k = 5 => a + 22 = 525 => a = 503 (loại).

Vậy các số cần tìm là: 83; 188; 293; 398.

Bài toán 11:

    Tìm số tự nhiên a lớn nhất có 3 chữ số sao cho a chia cho 8 thì dư 7, chia cho 31 thì dư 28.

    Học sinh tự làm để rèn luyện kĩ năng
   Gọi số tự nhiên cần tìm là: a (0 < a < 1000).

   Ta có a + 1 
[image: image61.wmf]M

 8 => a + 1 + 64 
[image: image62.wmf]M

 8 => a + 65 
[image: image63.wmf]M

 8

             a + 3 
[image: image64.wmf]M

 31 => a + 3 + 62 
[image: image65.wmf]M

 31 => a + 65 
[image: image66.wmf]M

 31

     => a + 65 
[image: image67.wmf]Î

 BC (8; 31)

   Mà BCNN (8; 31) = 248

=> a + 65 = 248p (p 
[image: image68.wmf]Î

 N*)

     Vì a lớn nhất có 3 chữ số nên ta thử chọn p = 4 
      thì a + 65 = 992  => a = 927

      Vậy số đó là 927  
Bài toán 12:

      Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho chia cho 3, cho 4, cho 5 được số dư theo thứ tự là 1; 3; 1.

     Với hai bài 11 và 12 này đòi hỏi học sinh phải sáng tạo và vận dụng linh hoạt chứ không dập khuôn.

Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm để phát hiện những học sinh có khả năng tư duy và biết vận dụng từ đó bồi dưỡng thêm cho các em
  Nếu học sinh cứ dập khuôn như bài trên thì khó đi đến kết quả
Gọi a là số phải tìm (a 
[image: image69.wmf]Î

 N*), a nhỏ nhất.

Ta có:

           a – 1 
[image: image70.wmf]M

 3

           a – 3 
[image: image71.wmf]M

 4

           a – 1 
[image: image72.wmf]M

 5

Bài toán có đặc điểm thú vị là nếu nhân 2 với a – 1; a – 3
Thì 2a – 2 
[image: image73.wmf]M

 3               2a – 2 
[image: image74.wmf]M

 3

       2a – 6 
[image: image75.wmf]M

 4    =>      2a – 2 
[image: image76.wmf]M

 4        => 2a – 2 
[image: image77.wmf]Î

 BC (3; 4; 5).

       2a – 2 
[image: image78.wmf]M

 5               2a –2 
[image: image79.wmf]M

 5

Vì a là nhỏ nhất nên

2a – 2 
[image: image80.wmf]Î

 BCNN (3; 4; 5)
BCNN (3; 4; 5) = 60

=> 2a - 2 = 60 

=> 2a = 62

=>  a = 31

Vậy số đó là 31

Bài toán 13:

 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 5; cho 7; cho 6 có số dư theo thứ tự là 3; 4; 5.

     Học sinh vận dụng từ bài tập trên để giải.

       Gọi số phải tìm là a ( a 
[image: image81.wmf]Î

 N* ), a nhỏ nhất.

      Theo đề bài:

      a – 3 
[image: image82.wmf]M

 5                2a – 6 
[image: image83.wmf]M

 5                2a – 1 
[image: image84.wmf]M

 5      

      a – 4 
[image: image85.wmf]M

 7        =>    2a – 8 
[image: image86.wmf]M

 7         =>   2a – 1 
[image: image87.wmf]M

 7    => 2a – 1 
[image: image88.wmf]Î

 BC ( 5; 7; 9 )        
      a – 5 
[image: image89.wmf]M

 9                2a – 10 
[image: image90.wmf]M

 9               2a – 1 
[image: image91.wmf]M

 9                        

     Vì a nhỏ nhất nên 

     2a – 1 
[image: image92.wmf]Î

 BCNN ( 5; 7; 9 )

     BCNN ( 5; 7; 9 ) = 315

           => 2a – 1 = 315 

           => 2a = 316

            => a = 158   

       Vậy số cần tìm là 158
Bài toán 14:

       Một số tự nhiên chia cho 3 thì dư 1, chia cho 4 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 3, chia cho 6 thì dư 4 và chia hết cho 13.

a) Tìm số nhỏ nhất có tính chất trên.

b) Tìm dạng chung của tất cả các số có tính chất trên.

  Lời giải

  a) Học sinh có thể vận dụng các kiến thức đã học để làm tốt bài.

         Gọi x là số cần tìm thì x + 2 chia hết cho ( 3; 4; 5; 6 ).

      Nên x + 2 
[image: image93.wmf]Î

 BC ( 3; 4; 5; 6 )

      BCNN ( 3; 4; 5; 6 ) = 60

       Nên x + 2 = 60k ( k 
[image: image94.wmf]Î

 N* )

       Ngoài ra x nhỏ nhất và x 
[image: image95.wmf]M

 13

       Lần lượt thay k = 1; 2; 3; … đến k = 10

      thì x = 598 
[image: image96.wmf]M

 13

  Vậy số cần tìm là 598.

  b) Để tìm được dạng chung của x ta vận dụng câu a để tìm ra dạng tổng quát của x.

       Học sinh độc lập suy nghĩ tìm ra hướng làm nếu không ra kết quả học sinh thảo luận nhóm để cùng nhau tìm lối giải
Bài giải có thể như sau:

      Số phải tìm thỏa mãn tính chất  x + 2 
[image: image97.wmf]M

 60                  ( 1 )

                                                                x 
[image: image98.wmf]M

 13                  ( 2 )

Từ (1) ta thấy x + 2 
[image: image99.wmf]M

 60 => x + 2 + 180 
[image: image100.wmf]M

 60 => x + 182 
[image: image101.wmf]M

 60

Từ (2) ta thấy  x 
[image: image102.wmf]M

 13  => x + 182 
[image: image103.wmf]M

 13

=> x + 182 
[image: image104.wmf]Î

 BC ( 60; 13 )

BCNN ( 60; 13 ) = 780

=> x + 182 = 780.k ( k 
[image: image105.wmf]Î

 N * ).

=> x = 780. k – 182 ( k 
[image: image106.wmf]Î

 N * ).

Vậy dạng chung của số x thỏa mãn đề bài là: x = 780.k – 182 ( k 
[image: image107.wmf]Î

 N * ).
Bài toán 15:
    a) Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số, sao cho chia nó cho 2, cho 3, cho 4, cho 5 ta được số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4.

    b) Tìm dạng chung của các số tự nhiên a chia cho 4 thì dư 3, chia cho 5 thì dư 4, chia cho 6 thì dư 5, chia hết cho 13.

    Vận dụng cách làm bài 14 học sinh hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu học tập. Giáo viên kiểm tra để biết được kết quả tiếp thu và khả năng vận dụng của học sinh.

a)  Gọi số cần tìm là x. 

Theo đề bài:

      x – 1 
[image: image108.wmf]M

 2                    x – 1 + 2 
[image: image109.wmf]M

 2                  x + 1 
[image: image110.wmf]M

 2
      x – 2 
[image: image111.wmf]M

 3                   x – 2 + 3 
[image: image112.wmf]M

 3      
x + 1 
[image: image113.wmf]M

3
      x – 3 
[image: image114.wmf]M

 4                   x – 3 + 4 
[image: image115.wmf]M

 4                   x + 1 
[image: image116.wmf]M

 4
      x – 4 
[image: image117.wmf]M

 5                   x – 4 + 5 
[image: image118.wmf]M

 5
x + 1 
[image: image119.wmf]M

 5    

         =>  x + 1 
[image: image120.wmf]Î

 BC ( 2; 3; 4; 5 )        

               BCNN ( 2; 3; 4; 5 ) = 60

Từ đó x + 1 =60.k ( k 
[image: image121.wmf]Î

 N* )  => x = 60.k – 1 ( k 
[image: image122.wmf]Î

 N* ) 

Vì x lớn nhất có 3 chữ số nên tìm được x = 959.

Vậy số cần tìm là 959.

b) Đối với phần b học sinh phải có kĩ năng biến đổi.

Ta có:

       a + 1 
[image: image123.wmf]M

 4

       a + 1 
[image: image124.wmf]M

 5

       a + 1 
[image: image125.wmf]M

 6

Nên a + 1 
[image: image126.wmf]M

 60

Biến đổi a + 1 
[image: image127.wmf]M

 60 => a + 1 – 300 
[image: image128.wmf]M

 60 => a – 299 
[image: image129.wmf]M

 60    ( 1 )

                a 
[image: image130.wmf]M

 13  => a – 13.23 
[image: image131.wmf]M

 13 => a – 299 
[image: image132.wmf]M

 13      ( 2 )

Từ (1) và (2) => a – 299 
[image: image133.wmf]Î

 BCNN ( 60; 13 ).

BCNN ( 60; 13 ) = 780

=> a - 299 = 780.k ( k 
[image: image134.wmf]Î

 N * )

Vậy dạng chung của a là:

a  = 780.k + 299 ( k 
[image: image135.wmf]Î

 N * ).
        Trên đây là hệ thống bài tập tôi đã trang bị cho học sinh trong năm học vừa qua, tuy chưa được nhiều nhưng đã củng cố được kiến thức chắc cho các em. Mong được các thầy cô góp ý thêm.
IV. Kết quả sau thực nghiệm:
Qua nghiên cứu, theo dõi và thực hiện sáng kiến kinh nghiệm của bản thân ở  lớp 6B sau một năm học thực hiện đề tài trang bị cho các em hệ thống bài tập về BC và BCNN tôi đã thấy có kết quả rõ rệt, có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các em.

      Vì tiếp thu chắc chắn kiến thức ngay từ gốc, nắm chắc lí thuyết và được mở mang kiến thức qua các bài tập nâng cao học sinh có sự hứng thú học tập một cách thực sự phát huy được tính tích cực của học sinh. Các em học sinh khá, giỏi có điều kiện để trau rồi kiến thức của mình. Những học sinh trung bình nắm chắc kiến thức cơ bản để vận dụng cho những năm tiếp theo. Chắc chắn với những kiến thức này học sinh có thể yên tâm cho những năm học tới đặc biệt là khi học đến phân số và phân thức đại số.

Cũng với cách làm như trước khi thực hiện đề tài. Sau khi kết thúc đề tài tôi cho học sinh làm bài 15 phút với đề bài như sau:

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 8 dư 6, chia cho 12 dư 10, chia cho 15 dư 13 và chia hết cho 13.

    Kết quả rất khả quan đại đa số học sinh biết vận dụng và làm được bài
      Gọi số cần tìm là a (a
[image: image136.wmf]Î

N*), a nhỏ nhất và a 
[image: image137.wmf]M

 13.
Theo đề bài: 

      a – 6 
[image: image138.wmf]M

 8                   a – 6 +8 
[image: image139.wmf]M

 8                      a + 2 
[image: image140.wmf]M

 8
      a – 10 
[image: image141.wmf]M

 12      =>    a – 10 + 12 
[image: image142.wmf]M

 12      =>     a + 2 
[image: image143.wmf]M

 12    
      a – 13 
[image: image144.wmf]M

 15               a – 13 + 15 
[image: image145.wmf]M

 15               a + 2 
[image: image146.wmf]M

 15                    

   => a + 2 
[image: image147.wmf]Î

 BC (8; 12; 15)        

     BCNN (8; 12; 15) = 120

=> a + 2 = 120.k ( k 
[image: image148.wmf]Î

 N * ).

=> a = 120.k – 2 ( k 
[image: image149.wmf]Î

 N * ).

Vì a nhỏ nhất và a 
[image: image150.wmf]M

 13 nên

Lần lượt thay k = 1; 2; 3; 4; đến k = 5 thì được số 598 
[image: image151.wmf]M

 13

    Vậy số cần tìm là 598
Kết quả
	Lớp
	SS
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A
	40
	5
	12,5
	11
	27,5
	17
	42,5
	7
	17,5
	0
	0

	6B
	42
	9
	21,4
	15
	35,7
	16
	38,1
	2
	4,8
	0
	0

	6C
	41
	4
	9,8
	10
	24,4
	19
	46,3
	8
	19,5
	0
	0


  -Học sinh có hứng thú hơn rất nhiều so với những lớp tôi dạy theo cách bình thường.
  - Học sinh có nhiều lời giải khác nhau và đặc biệt thời gian hoàn thành bài toán được rút ngắn khoảng 50% so với lớp đối chứng

  - Nhiều HS tự tin hơn trong cách giải những bài tập khó.
  - Số lượng HS đạt điểm từ trung bình trở lên tăng lên đáng kể, đầu khá giỏi cũng được tăng lên.

V. Tự đánh giá:

 Được sự chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu nhà trường cũng như của Tổ chuyên môn thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới sách giáo khoa do Bộ giáo dục đề ra và dựa trên thực tế giảng dạy và qua quá trình thực hiện đề tài này tôi thấy rằng việc trang bị và rèn luyện cho học sinh lí thuyết và kiến thức cơ bản là rất quan trọng giúp học sinh từ chỗ nắm chắc kiến thức cơ bản dẫn đến hứng thú và say mê học tập. Từ đó nâng cao dần, mở mang thêm cho học sinh thông qua các bài tập nâng cao giúp cho học sinh khá, giỏi phát huy được khả năng của mình tạo nên một không khí học tập sôi nổi trên lớp học sinh tự tin vào bản thân mình.

      Tôi mong rằng, cùng với việc triển khai các chuyên đề, để phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình học toán, lấy học sinh làm trung tâm và những vấn đề mà tôi trình bày trên đây sẽ góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu suất lên lớp, nâng dần chất lượng học môn toán.

VI. Đề xuất – Kiến nghị:
     - Nhà trường tổ chức những chuyên đề về BC và BCNN.

- Đối với ngành tổ chức những chuyên đề khác về ƯC và ƯCLN.
Số nguyên tố, hợp số, tính chất chia hết…để giáo viên có điều kiện học hỏi và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để thúc đẩy được lòng yêu nghề của các thầy cô và thúc đẩy được sự tiến bộ của ngành.

    Đề tài của tôi được áp dụng ở lớp 6B trường THCS Vạn Thắng đã mang lại kết quả đáng mừng và rất rõ nét. Tuy nhiên trong đề tài chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Vì vậy tôi rất mong được các quý thầy cô đóng góp ý kiến cho tôi để tôi rút ra những kinh nghiệm và tiếp tục phát triển thêm đề tài này nói riêng và những kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn toán nói chung. 
     Qua việc nghiên cứu tôi nhận thấy có rất nhiều các thầy cô giáo tâm huyết với nghề đã nghiên cứu tìm tòi có rất nhiều những sáng kiến, những đề tài hay, những sáng kiến được giải cao nhưng việc triển khai và sử dụng những chất sám đó thì chưa được rộng dãi. Vì vậy qua việc viết đề tài này tôi cũng mong các cấp quản lí quan tâm hơn đến sự nhiệt tình của các thầy cô, mong rằng những ý tưởng hay không bị lãng phí có như vậy thì mới thúc đẩy được lòng say mê nghiên cứu của các thầy cô và nền giáo dục nước nhà ngày một vững mạnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Vạn Thắng, ngày 20 tháng 4 năm 2022
Tác giả

Lê Anh Chiến
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